Ngày soạn: 26/10/2022
Ngày kiểm tra: 02/11/2022
Tiết 9: ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I
MÔN CÔNG NGHỆ 7
THỜI GIAN: 45 phút

A. MA TRẬN ĐỀ

	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng
điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	TG
	

	
	
	Số CH
	TG
	Số CH
	TG
	Số CH
	TG
	Số CH
	TG
	
TN

	TL
	
	

	Mở
đầu  về
trồng
trọt
	1.1. Vai trò, triển vọng của trồng trọt
	1
	1,5
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1,5
	5

	
	1.2. Một số nhóm cây trồng phổ biến
	1
	1,5
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1,5
	5

	
	1.3. Phương thức trồng trọt
	
	
	1
	1,5
	
	
	
	
	1
	
	1,5
	5

	
	1.4. Ngành nghề trong trồng trọt
	1
	1,5
	1
	1,5
	
	
	
	
	2
	
	3
	10

	Làm đất trồng cây
	2.1.Thành phần và vai trò của đất trồng
	1
	1,5
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1,5
	5

	
	2.2. Làm đất và bón phân lót
	1
	1,5
	1
	1,5
	1
	13
	
	
	2
	1
	16
	30

	Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây 
	3.1. Gieo trồng
	
	
	1
	1,5
	
	
	
	
	1
	
	1,5
	5

	
	3.2. Chăm sóc
	1
	1,5
	
	
	
	
	1
	11
	1
	1
	12,5
	15

	
	3.3. Phòng trừ sâu bệnh hại
	1
	1,5
	1
	1,5
	
	
	
	
	2
	
	3
	10

	Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	4.1. Mục đích của thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	1
	1,5
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1,5
	5

	
	4.2. Một số phương pháp phổ biến trong thu hoạch
	
	
	1
	1,5
	
	
	
	
	1
	
	1,5
	5

	Tổng
	8
	12
	6
	9
	1
	13
	1
	11
	14
	2
	45
	

	%  tổng điểm
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	100

	% 
	70
	30
	
	
	
	100




B. BẢNG ĐẶC TẢ 
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Mở
đầu  về
trồng
trọt
	1.1. Vai trò, triển vọng của trồng trọt
	- Nhận biết: 
+Trình bày được vai trò của trồng trọt đối với đời sống con người và nền kinh tế
(Câu 1)
	1
	
	
	

	
	
	1.2. Một số nhóm cây trồng phổ biến
	- Nhận biết: Nêu tên các nhóm cây trồng theo mục đích sử dụng.
(Câu 2)
	1
	
	
	

	
	
	1.3. Phương thức trồng trọt
	- Thông hiểu: Nêu ưu, nhược điểm của các phương thức trồng trọt phổ biến
(Câu 3)
	
	1
	
	

	
	
	1.4. Ngành nghề trong trồng trọt
	- Nhận biết: Nêu được 1 số ngành nghề trong trồng trọt
(Câu 4)
	1




	
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu: Biết được nhiệm vụ của 1 số ngành nghề trong trồng trọt, phẩm chất cần có của nghề
(Câu 5)
	




	1
	
	

	2
	Làm đất trồng cây
	2.1. Thành phần và vai trò của đất trồng
	- Nhận biết: Nêu được thành phần và vai trò của đất trồng
(Câu 6.)
	1
	
	
	

	
	
	2.2. Làm đất và bón phân lót
	- Nhận biết:
+ Kể tên được các công việc làm đất trồng cây
+ Trình bày được mục đích của việc làm đất
(Câu 7)
	
	1





	







	

	
	
	
	- Thông hiểu: 
+ Nêu được các công  việc chính khi làm đất.
(Câu 8)
	1
	
	
	

	
	
	
	-Vận dụng: Vận dụng kiến thức về làm đất với thực tiễn sản xuất ở gia đình và địa phương.
(Câu 15)
	
	
	1
	

	3
	Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây
	3.1. Gieo trồng

	- Thông hiểu: 
+Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của việc gieo trồng
(Câu 9)
	
	1
	
	

	
	
	3.2. Chăm sóc
	- Nhận biết: 
+Kể tên được các công việc chính để chăm sóc cây trồng.
+ Trình bày được mục đích của việc chăm sóc cây trồng.
(Câu 10.)
	1
	
	
	

	
	
	
	-Vận dụng cao: Vận dụng kiến thức về chăm sóc cây trồng với thực tiễn sản xuất ở gia đình và địa phương.
(Câu 16)
	
	
	
	1

	
	
	3.3. Phòng trừ sâu bệnh hại
	- Nhận biết: 
+ Trình bày được nguyên tắc của việc phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
(Câu 11)

	1
	
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu:
+ Nêu được ưu, nhược điểm của các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
(Câu 12)

	
	1
	
	

	4
	Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	4.1. Mục đích của thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	- Nhận biết: 
+ Trình bày được yêu cầu của việc thu hoạch sản phẩm trồng trọt.
(Câu 13)

	1
	
	
	

	
	
	4.2. Một số phương pháp phổ biến trong thu hoạch
	- Thông hiểu: Nêu được một số phương pháp phổ biến trong  thu hoạch sản phẩm trồng trọt.
(Câu 14)

	
	1
	
	

	Tổng
	
	8
	6
	1
	1


[bookmark: _gjdgxs]B. ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM: 7,0 điểm
Khoanh tròn vào chữ cái đầu đáp án đúng nhất các câu từ câu 1 đến câu 14
Câu 1: Trồng trọt có vai trò nào sau đây ?
A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. 	
B. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất muối. 
C. Cung cấp gỗ cho nhà máy.  	
D. Cung cấp thịt cho xuất khẩu.
Câu 2: Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực?
A. Cà phê, lúa, lạc	B. Lúa, tiêu, sắn
C. Khoai lang, lúa, ngô.	D. Ngô, cải bắp, nhãn
Câu 3: Một trong những ưu điểm của phương thức trồng trọt trong nhà có mái che là?
A. Tiến hành đơn giản.	B. Chi phí đầu tư thấp.
C. Cây trồng không cần chăm sóc.	D. Có thể trồng được rau trái vụ.
Câu 4: Một số ngành nghề trong trồng trọt hiện nay là?
A. Kĩ sư trồng trọt.	B. Kĩ sư chọn giống cây trồng.
C. Kĩ sư bảo vệ thực vật.	D. Tất cả các đáp án.
Câu 5: Một trong những nhiệm vụ của kĩ sư chọn giống cây trồng là?
A. Nghiên cứu tạo ra các loại phân bón mới.
B. Nghiên cứu tạo ra các loại thuốc trừ sâu mới.
C. Nghiên cứu tạo ra các loại giống cây trồng mới.
D. Nghiên cứu tạo ra các loại giống vật nuôi mới.


Câu 6: Thành phần của đất trồng gồm?
A. Phần khí, phần rắn, chất vô cơ.	
B. Phần rắn, phần lỏng, chất hữu cơ.
C. Phần khí, phần rắn, phần lỏng.
D. Phần khí, phần lỏng, chất hữu cơ.

Câu 7:  Một trong những mục đích của việc cày đất là ?
A. San phẳng mặt ruộng.                        B. Thuận lợi cho việc chăm sóc.
C. Làm tăng độ dày lớp đất trồng.          D. Bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng.

Câu 8: Trong các quy trình dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây?
A. Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất → Lên luống.
B. Cày đất → Lên luống → Bừa hoặc đập nhỏ đất.
C. Bừa hoặc đập nhỏ đất → Cày đất → Lên luống.
D. Lên luống → Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất
Câu 9 : Yêu cầu kĩ thuật của việc gieo trồng :

A. Phương thức gieo trồng phù hợp.                            C. Đúng thời vụ.                                           
B. Đảm bảo mật độ khoảng cách, độ nông sâu.           D. Cả A,B,C.        
Câu 10: Một trong những công việc chăm sóc cây trồng là?
A. Gieo hạt, trồng cây con					B. Bừa đất, san phẳng mặt ruộng.
C. Vun xới, làm cỏ dại.			D. Lên luống.
Câu 11: Nguyên tắc quan trọng nhất trong phòng trừ sâu bệnh là gì?

A. Phòng là chính.
B. Ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học.
C. Phun thuốc với nồng độ cao hơn hướng dẫn sử dụng.
D. Phun thuốc với nồng độ thấp hơn hướng dẫn sử dụng.
Câu 12: Một trong những ưu điểm của biện pháp thủ công trong phòng trừ sâu hại cây trồng là :
A. Tiết kiệm công lao động.	
B. Hiệu quả nhanh kể cả khi sâu đã phát triển mạnh.
C. Đơn giản, dễ thực hiện.
D. Có tác dụng lâu dài.

Câu 13: Khi thu hoạch nông sản cần đảm bảo những yêu cầu nào?
A. Nhanh gọn và cẩn thận				B. Đúng độ chín, cẩn thận.
C. Đúng độ chín, nhanh gọn và cẩn thận		D. Đúng độ chín và nhanh gọn.

Câu 14: Đâu là phương pháp thu hoạch nông sản?
A. Cắt bằng liềm, hái bằng tay, thái bằng dao
B. Hái bằng tay, cắt bằng liềm, đào bằng cuốc.
C. Nhổ bằng tay, đào bằng cuốc, làm khô bằng lò sấy.
D. Đào bằng cốc, phơi khô ngoài nắng, cắt bàng tay

II. TỰ LUẬN: 3,0 điểm	
Câu 15: Để giúp gia đình làm đất trồng lạc em cần thực hiện những việc gì? Thực hiện những công việc làm đất trồng lạc nhằm mục đích gì?
Câu 16: Em phải làm gì để giúp gia đình chăm sóc tốt luống rau cà chua ?
C. ĐÁP ÁN
I. TRẮC NGHIỆM: 7,0 điểm (Mỗi câu trả lời đúng là 0,5 điểm)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Giải thích đáp án

	1
	A
	Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

	2
	B
	Cây lương thực gồm lúa, ngô, khoai, sắn, lúa mì...

	3
	D
	Có thể trồng được rau trái vụ. Vì có thể tạo được môi trường phù hợp cho cây , bảo vệ cây trước các yếu tố bất lợi của thời tiết.

	4
	D
	Ngành nghề chính trong trồng trọt là kỹ sư trồng trọt, kỹ sư bảo vệ cây trồng, kỹ sư chọn giống cây trồng.

	5
	C
	Nghiên cứu tạo ra các loại giống cây trồng mới.

	6
	C
	Phần khí, phần rắn, phần lỏng.

	7
	C
	Làm tăng độ dày lớp đất trồng

	8
	A
	Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất → Lên luống.

	9
	D
	Đúng vụ gieo trồng, đảm bảo đúng khoảng cách, độ nông sâu  và có phương thức canh tác phù hợp.

	10
	C
	Vun xới, làm cỏ dại để hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng chính, giúp rễ cây dễ dàng hút nước và phân bón hòa tan trong đất.

	11
	A
	[bookmark: _GoBack]Phòng là chính. Vì khi cây trồng đã bị sâu bệnh hại tấn công thì dù có trị khỏi bệnh cũng sẽ vẫn sinh trưởng và phát triển kém hơn. Làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản.

	12
	C
	Đơn giản, dễ thực hiện và hạn chế gây ô nhiễm môi trường vì không sử dụng các loại thuốc hóa học.

	13
	C
	Đúng độ chín, nhanh gọn và cẩn thận. Nếu thu hoạch khi nông sản chưa đủ độ chín hoặc chín quá đều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nông sản. Cần thu hoạch cẩn thận, tránh các vết dập trên nông sản để giúp bảo quản được lâu hơn.

	14
	B
	Hái bằng tay, cắt bằng liềm, đào bằng cuốc. Các đáp án còn lại đều có xen lẫn phương pháp chế biến nông sản.



II. TỰ LUẬN: 3,0 điểm
Câu 15: 2,0 điểm
- Cày đất, bừa đất, lên luống, bón phân lót. (0,5 điểm)
- Mục đích: 1,5 điểm (mỗi ý đúng 0,5 điểm)
	+  Làm cho đất tơi, xốp, nhờ đó mà đát tăng khả năng giữ nước, giữ chất dinh dưỡng để cung cấp cho cây lạc.
	+ Ngăn chặn mầm bệnh cũng như sâu hại, cỏ dại.
	+ Tạo điều kiện cho cây lạc phát triển tốt, không bị sâu bệnh hay cỏ dại gây hại.

Câu 16: 1,0 điểm (Mỗi ý trả lời đúng 0,2 điểm)
- Tỉa và dặm cây trong trường hợp cây bị chết.
- Làm cỏ, vun xới đúng quy trình
- Tưới nước thường xuyên cho cây
- Tiến hành bón thúc 
- Sử dụng các biện pháp thủ công để phòng trừ sâu bệnh, không sử dụng biện pháp hóa học.

	BGH xác nhận
	Tổ duyệt
	Nhóm trưởng duyệt
	Người lập




